ÔN TẬP HKII MÔN KHTN 6

Câu 1: Gấu trắng là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào? 
 Đài nguyên.	  
Câu 2: Nhóm thực vật nào dưới đây có đặc điểm có hệ mạch dẫn, không noãn, không hoa? 
 Dương xỉ.
Câu 3: Nhóm động vật nào dưới đây không thuộc ngành Động vật có xương sốn Chân khớp.		

Câu 4: Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật … 
 Trượt trên bề mặt vật khác.
Câu 5: Nhiên liệu là các vật liệu khi bị đốt cháy giải phóng năng lượng dưới dạng …
 Nhiệt và ánh sáng.
Câu 6: Hằng ngày ta nhìn thấy Mặt Trời lặn ở hướng … 
 Tây.		
Câu 7: Trên vỏ bao gạo có ghi khối lượng tịnh 27kg. Có ý nghĩa là gì? 
 Khối lượng gạo chứa trong túi là 27kg.
Câu 8: Động vật nào sau đây thuộc nhóm Thú?  
Thỏ, Trâu,  bò,… (Đv đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ)        
Câu 9: Sứa là đại diện của nhóm động vật nào sau đây? 
 Ruột khoang.	
Câu 10: Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để biết nhóm Động vật không xương sống và Động vật có xương sống? 
Xương cột sống.	
Câu 11: Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất? 
 Rừng mưa nhiệt đới.	
Câu 12: Ánh sáng mặt trăng có được là?
 Mặt trăng phản xạ sáng của mặt trời.
Câu 13: Trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều nào và mỗi thời điểm?
 Tây sang Đông
Câu 14: Bệnh Sốt rét do nguyên sinh vật nào gây nên? 
 Trùng sốt rét.
Câu 15: Thuốc kháng sinh penicillin được sản xuất từ?
 Nấm mốc.
Câu 16: Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi
 Toàn bộ phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.
Câu 17: Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào? 
 Hoang mạc.	  
Câu 18: Thực vật có vai trò như thế nào đối với động vật? 
Làm thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản
Câu 19: Loài chim nào thuộc nhóm chim bơi?  
Chim cánh cụt.		
Câu 20: Hằng ngày ta nhìn thấy Mặt Trời mọc ở hướng … 
 Đông		
Câu 21: Nhóm động vật nào có tổ chức cơ thể cao nhất?  
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Câu 22: Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây? 
 Ruột khoang.	
Câu 22: Bệnh Kiết lị do nguyên nhân nào gây nên? 
Trùng Kiết lị
Câu 23:  Tính độ biến dạng của lò xo ?
Câu 24: Khi quạt điện hoạt động. Hãy chỉ ra phần năng lượng nào là có ích, phần năng lượng nào là hao phí? 
- Năng lượng có ích : Phần năng lương làm quạt quay (cơ năng)
-  Năng lượng hao phí : Phần năng lượng làm quạt nóng lên (nhiệt năng)
Câu 25: Em hãy cho biết khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên Trái Đất là bao lâu? Khoảng thời gian đó thể hiện điều gì?
- Thời gian mỗi ngày đêm trên Trái Đất là 24h. 
- Khoảng thời gian đó chính là thời gian Trái Đất tự quay quanh trục của nó được một vòng.
Câu 26: Tại sao mặt lốp xe ô tô tải không làm nhẵn mà phải có khía sâu?
- Mặt lốp ô tô tải phải có khía sâu vì để tăng ma sát giữa lốp xe với mặt đường để hạn chế xảy ra tai nạn
Câu 27 Khi bình nóng lạnh hoạt động đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?
- Khi bình nóng lạnh hoạt động đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng điện năng sang nhiệt năng

 Lưu ý các em phải học thêm các bài từ chủ đề chín đến chủ đề mười một.
